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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27204747504 Đỗ Thị Bình An SCM 402 SA K27HP-QLC

2 27203148923 La Phan Trâm Ân SCM 402 SA K27HP-QLC

3 27204730433 Võ Thị Ngọc Ẩn SCM 402 SA K27HP-QLC

4 27204702776 Phạm Thị Hoài Anh SCM 402 SA K27HP-QLC

5 27214741679 Nguyễn Văn Quốc Anh SCM 402 SA K27HP-QLC

6 26202631034 Trần Thị Ngọc Ánh SCM 402 SA K27HP-QLC

7 27214700344 Đỗ Bùi Hoài Bảo SCM 402 SA K27HP-QLC

8 27214742137 Nguyễn Văn Bin SCM 402 SA K27HP-QLC

9 27214754255 Nguyễn Như Bình SCM 402 SA K27HP-QLC

10 27204742439 Trần Thị Minh Châu SCM 402 SA K27HP-QLC

11 27202943160 Hoàng Nguyễn Linh Chi SCM 402 SA K27HP-QLC

12 27211338315 Nguyễn Tăng Minh Đức SCM 402 SA K27HP-QLC

13 27204747569 Nguyễn Thị Phương Dung SCM 402 SA K27HP-QLC

14 27214726626 Nguyễn Văn Duy SCM 402 SA K27HP-QLC

15 27202146621 Trương Hữu Duyên SCM 402 SA K27HP-QLC

16 27204702234 Tăng Ngọc Duyên SCM 402 SA K27HP-QLC

17 27204736164 Trần Mỹ Duyên SCM 402 SA K27HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27214731627 Cao Lê Ga SCM 402 SA K27HP-QLC

2 27204740242 Nguyễn Nữ Trà Giang SCM 402 SA K27HP-QLC

3 27202502607 Hồ Trương Thuý Hà SCM 402 SA K27HP-QLC

4 27204700668 Trần Thị Việt Hà SCM 402 SA K27HP-QLC

5 27204730845 Ngô Thị Thanh Hà SCM 402 SA K27HP-QLC

6 27204721586 Nguyễn Thị Ngọc Hân SCM 402 SA K27HP-QLC

7 27214732739 Đặng Vương Hân SCM 402 SA K27HP-QLC

8 27214733849 Đinh Ngọc Hân SCM 402 SA K27HP-QLC

9 27204742430 Lê Thị Xuân Hằng SCM 402 SA K27HP-QLC

10 27214729257 Nguyễn Đoàn Nhật Hào SCM 402 SA K27HP-QLC

11 27214730290 Nguyễn Hữu Hiền SCM 402 SA K27HP-QLC

12 27214742683 Lê Ngọc Hiền SCM 402 SA K27HP-QLC

13 27214736033 Trương Ngọc Hiếu SCM 402 SA K27HP-QLC

14 27204701699 Nguyễn Thị Lệ Hoa SCM 402 SA K27HP-QLC

15 27204753505 Lê Thị Hoài SCM 402 SA K27HP-QLC

16 27212121931 Lê Phạm Khải Hoàn SCM 402 SA K27HP-QLC

17 27214702942 Phạm Xuân Hoàng SCM 402 SA K27HP-QLC

18 27214720634 Nguyễn Đỗ Hoàng SCM 402 SA K27HP-QLC

19 27214737951 Phùng Viết Hoàng SCM 402 SA K27HP-QLC

20 27204702886 Võ Thị Thu Huệ SCM 402 SA K27HP-QLC

21 27214739307 Nguyễn Vĩnh Hưng SCM 402 SA K27HP-QLC

22 27204701545 Nguyễn Thị Lan Hương SCM 402 SA K27HP-QLC

23 27204742176 Thân Thị Kiều Hương SCM 402 SA K27HP-QLC

24 27212235191 Hồ Bá Huy SCM 402 SA K27HP-QLC

25 27214753485 Nguyễn Trương Mẫn Huyên SCM 402 SA K27HP-QLC

26 27212102250 Đỗ Minh Khả SCM 402 SA K27HP-QLC

27 27214720348 Lê Nguyên Khả SCM 402 SA K27HP-QLC

28 26214734769 Hồ Đức Khang SCM 402 SA K27HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27211325154 Hoàng Quốc Khánh SCM 402 SA K27HP-QLC

2 27204753429 Phan Thị Mỹ Khuyên SCM 402 SA K27HP-QLC

3 27214739388 Lê Khải Vô Khuyết SCM 402 SA K27HP-QLC

4 27212126813 Trần Gia Lạc SCM 402 SA K27HP-QLC

5 27204745550 Văn Thị Ngọc Lan SCM 402 SA K27HP-QLC

6 27214737716 Nguyễn Văn Lành SCM 402 SA K27HP-QLC

7 27202240232 Đinh Thị Tài Linh SCM 402 SA K27HP-QLC

8 27204726183 Lương Phương Linh SCM 402 SA K27HP-QLC

9 27207128534 Đỗ Mai Linh SCM 402 SA K27HP-QLC

10 27207135834 Lê Thị Mỹ Linh SCM 402 SA K27HP-QLC

11 27211540486 Nguyễn Ngọc Luân SCM 402 SA K27HP-QLC

12 27204753396 Hoàng Thị Ngọc Ly SCM 402 SA K27HP-QLC

13 27204702403 Nguyễn Thị Hoàng My SCM 402 SA K27HP-QLC

14 27204729305 Võ Nhật My SCM 402 SA K27HP-QLC

15 27204742171 Võ Ngọc Na SCM 402 SA K27HP-QLC

16 27211203012 Đỗ Hoài Nam SCM 402 SA K27HP-QLC

17 27204720585 Nguyễn Thị Như Ngọc SCM 402 SA K27HP-QLC

18 27214728990 Trần Quan Ngọc SCM 402 SA K27HP-QLC

19 27204743418 Lê Thị Bình Nguyên SCM 402 SA K27HP-QLC

20 27204703005 Hoàng Thị Ánh Nguyệt SCM 402 SA K27HP-QLC

21 27204723834 Trần Thị Tuyết Nhi SCM 402 SA K27HP-QLC

22 27204742172 Võ Nữ Yến Nhi SCM 402 SA K27HP-QLC

23 27214701382 Trần Hoàng Uyên Nhi SCM 402 SA K27HP-QLC

24 27204741683 Phan Quỳnh Như SCM 402 SA K27HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27204742170 Võ Thu Ni SCM 402 SA K27HP-QLC

2 27204738135 Huỳnh Thị Kim Phụng SCM 402 SA K27HP-QLC

3 27214745315 Trương Thái Nhật Phương SCM 402 SA K27HP-QLC

4 27214742136 Lưu Minh Quân SCM 402 SA K27HP-QLC

5 27204739411 Đặng Trần Kim Quý SCM 402 SA K27HP-QLC

6 27212135373 Võ Đại Quý SCM 402 SA K27HP-QLC

7 27204742175 Trần Hồng Quyên SCM 402 SA K27HP-QLC

8 27204742177 Trần Đinh Lệ Quyên SCM 402 SA K27HP-QLC

9 27204743297 Nguyễn Thị Quyên SCM 402 SA K27HP-QLC

10 27204702311 Thân Thị Quỳnh SCM 402 SA K27HP-QLC

11 27204729844 Trần Thị Diễm Quỳnh SCM 402 SA K27HP-QLC

12 27204740409 Phan Như Quỳnh SCM 402 SA K27HP-QLC

13 27204330342 Trần Thiên Tâm SCM 402 SA K27HP-QLC

14 27204753080 Phạm Thị Mỹ Tệ SCM 402 SA K27HP-QLC

15 27204738045 Ngô Thị Xuân Thanh SCM 402 SA K27HP-QLC

16 27214747943 Nguyễn Duy Thanh SCM 402 SA K27HP-QLC

17 27204720416 Phan Nguyên Thảo SCM 402 SA K27HP-QLC

18 27204739872 Nguyễn Thị Thu Thảo SCM 402 SA K27HP-QLC

19 27214743507 Nguyễn Ngô Anh Thư SCM 402 SA K27HP-QLC

20 27204742145 Trần Thị Thái Tiên SCM 402 SA K27HP-QLC

21 27214754136 Trịnh Minh Tiến SCM 402 SA K27HP-QLC

22 27211336997 Hà Quang Trọng SCM 402 SA K27HP-QLC

23 27214701495 Đặng Việt Trúc SCM 402 SA K27HP-QLC

24 27211335768 Nguyễn Đức Trung SCM 402 SA K27HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27204742144 Phan Thị Cẩm Tú SCM 402 SA K27HP-QLC

2 27211727695 Tống Quốc Tuấn SCM 402 SA K27HP-QLC

3 27214740321 Nguyễn Nhật Anh Tuấn SCM 402 SA K27HP-QLC

4 27214728970 Nguyễn Thái Thiều Vương SCM 402 SA K27HP-QLC

5 27204743334 Đặng Thị Tường Vy SCM 402 SA K27HP-QLC

6 27202138046 Tôn Nữ Thanh Xuân SCM 402 SA K27HP-QLC

7 27214753175 Nguyễn Huỳnh Thúy An SCM 402 SC K27HP-QLC

8 27214722572 Nguyễn Hồng Anh SCM 402 SC K27HP-QLC NỢ HP

9 27204702077 Lăng Thị Xuân Ánh SCM 402 SC K27HP-QLC

10 27214735284 Lê Phước Bảo SCM 402 SC K27HP-QLC

11 27211534481 Nguyễn Minh Chí SCM 402 SC K27HP-QLC

12 27214701697 Hùynh Văn Cường SCM 402 SC K27HP-QLC

13 27204747596 Nguyễn Hồng Dư SCM 402 SC K27HP-QLC

14 27214752953 Trần Kim Trọng Đức SCM 402 SC K27HP-QLC

15 27214731371 Lê Anh Dũng SCM 402 SC K27HP-QLC

16 27204702684 Dương Thị Mỹ Duyên SCM 402 SC K27HP-QLC

17 27202145676 Nguyễn Việt Hải SCM 402 SC K27HP-QLC

18 27204753614 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh SCM 402 SC K27HP-QLC

19 27212938175 Võ Chí Hiếu SCM 402 SC K27HP-QLC

20 27204747654 Vương Thị Như Hoa SCM 402 SC K27HP-QLC

21 27204734214 Đỗ Hà Thanh Hoàng SCM 402 SC K27HP-QLC

22 27217122216 Nguyễn Xuân Minh Hoàng SCM 402 SC K27HP-QLC

23 27202122134 Trần Văn Hội SCM 402 SC K27HP-QLC

24 27214747703 Nguyễn Quang Huy SCM 402 SC K27HP-QLC

25

26

27

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



6/8

MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27214747704 Nguyễn Thanh Huy SCM 402 SC K27HP-QLC

2 27214747735 Trần Gia Huy SCM 402 SC K27HP-QLC

3 27212243537 Nguyễn Ngọc Hoàng Kha SCM 402 SC K27HP-QLC

4 27217221944 Nguyễn Viết Nhật Khánh SCM 402 SC K27HP-QLC

5 27211648794 Nguyễn Văn Nguyên Khoa SCM 402 SC K27HP-QLC

6 27214700801 Nguyễn Đình Khôi SCM 402 SC K27HP-QLC

7 27207100915 Nguyễn Thị Vĩ Lê SCM 402 SC K27HP-QLC

8 27202849809 Lưu Nguyễn Gia Linh SCM 402 SC K27HP-QLC

9 27214736642 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh SCM 402 SC K27HP-QLC

10 27214743298 Trương Duy Long SCM 402 SC K27HP-QLC

11 27202120999 Lê Anh Ly SCM 402 SC K27HP-QLC

12 27214702044 Đặng Nguyễn Thành Minh SCM 402 SC K27HP-QLC

13 27204702537 Bùi Thị Tiểu My SCM 402 SC K27HP-QLC

14 27204747779 Nguyễn Trà My SCM 402 SC K27HP-QLC

15 27214753320 Trần Diễm My SCM 402 SC K27HP-QLC

16 27204702148 Lê Cao Luy Na SCM 402 SC K27HP-QLC

17 27204701650 Nguyễn Thị Thuý Nga SCM 402 SC K27HP-QLC

18 27204701873 Nguyễn Thị Thu Ngân SCM 402 SC K27HP-QLC

19 27204747819 Bùi Bảo Ngọc SCM 402 SC K27HP-QLC

20 27204747860 Nguyễn Cao Diệu Ngọc SCM 402 SC K27HP-QLC

21 27205137661 Nguyễn Trần Bích Ngọc SCM 402 SC K27HP-QLC

22 27204731425 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên SCM 402 SC K27HP-QLC NỢ HP

23 27214738210 Võ Minh Nguyên SCM 402 SC K27HP-QLC

24 27204701514 Huỳnh Thị Thanh Nguyệt SCM 402 SC K27HP-QLC

25 27204747863 Nguyễn Thị Thanh Nhàn SCM 402 SC K27HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 511/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27204702630 Nguyễn Thị Thảo Nhân SCM 402 SC K27HP-QLC

2 27214747864 Phạm Đức Phúc Nhân SCM 402 SC K27HP-QLC

3 27212153311 Lê Phạm Tuyết Nhi SCM 402 SC K27HP-QLC

4 27204741856 Nguyễn Thị Xuân Ny SCM 402 SC K27HP-QLC

5 27204703014 Nguyễn Thị Kiều Oanh SCM 402 SC K27HP-QLC

6 26212935514 Nguyễn Đình Phước SCM 402 SC K27HP-QLC

7 27204720213 Trần Thị Mỹ Phượng SCM 402 SC K27HP-QLC

8 27214737287 Nguyễn Hữu Quốc SCM 402 SC K27HP-QLC

9 27213123224 Ngô Văn Quý SCM 402 SC K27HP-QLC

10 27214702479 Nguyễn Ngọc Thanh Sinh SCM 402 SC K27HP-QLC

11 27204747942 Huỳnh Thị Mỹ Sương SCM 402 SC K27HP-QLC

12 27214702874 Nguyễn Khắc Minh Tài SCM 402 SC K27HP-QLC

13 27204702686 Nguyễn Thị Thanh Tâm SCM 402 SC K27HP-QLC

14 27202251454 Bùi Thị Phương Thanh SCM 402 SC K27HP-QLC

15 27204701994 Phạm Trần Thiên Thanh SCM 402 SC K27HP-QLC

16 27214702817 Đỗ Nhật Thành SCM 402 SC K27HP-QLC NỢ HP

17 27214702532 Dương Nguyễn Thu Thạnh SCM 402 SC K27HP-QLC

18 27203336210 Dương Hồng Thảo SCM 402 SC K27HP-QLC

19 27204742728 Nguyễn Thị Phương Thảo SCM 402 SC K27HP-QLC

20 27214753567 Lê Phương Thảo SCM 402 SC K27HP-QLC

21 27204722507 Đặng Hà Thi SCM 402 SC K27HP-QLC

22 27214701983 Trương Quang Thịnh SCM 402 SC K27HP-QLC

23 27202624211 Bùi Thị Hoài Thương SCM 402 SC K27HP-QLC

24 27204721840 Huỳnh Thị Bích Thương SCM 402 SC K27HP-QLC

25 27204730964 Phạm Ngọc Thương SCM 402 SC K27HP-QLC

26 27204703036 Nguyễn Thị Thanh Thuý SCM 402 SC K27HP-QLC

27 27204702944 Nguyễn Thị Như Thúy SCM 402 SC K27HP-QLC

28 27204745912 Huỳnh Thị Thanh Thúy SCM 402 SC K27HP-QLC
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MÔN THI : SCM 402 (SA-SC) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Logistics and Project Management * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2024   -   Phòng thi 511/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202437826 Nguyễn Thị Thu Thùy SCM 402 SC K27HP-QLC

2 27203828378 Mai Thị Kiều Tiên SCM 402 SC K27HP-QLC

3 27214748010 Trần Thanh Toàn SCM 402 SC K27HP-QLC

4 27204729121 Đặng Thị Bích Trâm SCM 402 SC K27HP-QLC

5 27204735876 Trương Thị Trâm SCM 402 SC K27HP-QLC

6 27204753127 Lê Thị Quỳnh Trang SCM 402 SC K27HP-QLC

7 27212637807 Phạm Ngọc Quỳnh Trang SCM 402 SC K27HP-QLC

8 27214732434 Nguyễn Hiền Trang SCM 402 SC K27HP-QLC

9 27204702856 Nguyễn Tố Trinh SCM 402 SC K27HP-QLC

10 27204741291 Nguyễn Thị Kiều Trinh SCM 402 SC K27HP-QLC

11 27204753318 Văn Thị Phương Trinh SCM 402 SC K27HP-QLC

12 27211549328 Võ Tấn Trình SCM 402 SC K27HP-QLC

13 27204702661 Huỳnh Thị Trúc SCM 402 SC K27HP-QLC

14 27211153962 Lê Đắc Trung SCM 402 SC K27HP-QLC

15 27214735832 Trần Minh Trung SCM 402 SC K27HP-QLC

16 27214748014 Cao Vĩnh Trung SCM 402 SC K27HP-QLC

17 27214702762 Lê Quang Trường SCM 402 SC K27HP-QLC

18 27204753183 Võ Thị Bích Truyền SCM 402 SC K27HP-QLC

19 27214753437 Ngô Thanh Tùng SCM 402 SC K27HP-QLC

20 27202240736 Đinh Thị Hải Vân SCM 402 SC K27HP-QLC

21 27204702035 Trần Thị Hồng Vân SCM 402 SC K27HP-QLC

22 27204748068 Lê Thị Y Vân SCM 402 SC K27HP-QLC

23 27214702405 Nguyễn Quốc Việt SCM 402 SC K27HP-QLC

24 27214702466 Nguyễn Khắc An Vinh SCM 402 SC K27HP-QLC

25 27214748110 Nguyễn Huy Vượng SCM 402 SC K27HP-QLC NỢ HP

26 27204746125 Bùi Thị Thanh Xuân SCM 402 SC K27HP-QLC

27 27204748112 Bùi Trần Mai Xuân SCM 402 SC K27HP-QLC

28 27204729132 Phạm Thị Phương Yến SCM 402 SC K27HP-QLC
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